
PHỤ LỤC 2: DANH MỤC MÃ NHIÊN LIỆU
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BYT ngày       tháng       năm 2025 của Bộ

Y tế)

STT Loại nhiên liệu
MA_XANG_DAU (Mã xăng, dầu)
Vùng 1 Vùng 2

1 Xăng RON 95-IV R954V1 R954V2
2 Xăng RON95-III R953V1 R953V2
3 Xăng sinh học E5 RON 92-II E922V1 E922V2
4 Dầu DO 0,001S-V D1S5V1 D1S5V2
5 Dầu DO 0,05S-II D5S2V1 D5S2V2
6 Xăng RON 95-V R955V1 R955V2
7 Xăng sinh học E10 E10V1 E10V2
8 Sử dụng điện (sạc điện, pin,...) XEDIEN

Ghi chú: Việc thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh thực hiện theo quy định tại
Điều 14 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.
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